
            200 đề thi  trắc nghiệm kiến thức chung bậc tiểu học 

                                              

Phần 13 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 69 

Câu 1: Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với Viên chức quản lý?

 
A. Khiển trách; Cảnh cáo 

B. Buộc thôi việc. 

C. Cách chức 

D. Bãi nhiệm 

Câu 2: Cơ quan nào quy định chi tiết các loại hợp đồng làm việc?  

A. Chính phủ 

B. Nhà nước 

C. Bộ nội vụ 

D. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

Câu 3: Căn cứ vào đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ai là người ban hành ban hành quy 

định đánh giá viên chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mình, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể?

 
A. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức (1) 

B. Giám đốc sở nội vụ (3) 

C. Phương án (1) hoặc (2) 

D. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp sử dụng viên chức (2) 

Câu 4: Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với Viên chức quản lý?

 
A. Khiển trách; Cảnh cáo 

B. Buộc thôi việc. 



C. Cách chức 

D. Miễn nhiệm 

Câu 5: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục hòa nhập là?  

A. Phương thức giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu và khả năng khác nhau của người học 

B. Tôn trọng sự đa dạng, khác biệt của người học và không phân biệt đối xử. 

C. Tất cả phương án 

D. Bảo đảm quyền học tập bình đẳng, chất lượng giáo dục, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và khả năng 

của người học 

Câu 6: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Trong thời gian 

không quá bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ 

chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp?  

A. 05 ngày 

B. 04 ngày 

C. 03 ngày 

D. 02 ngày 

Câu 7: Luật Giáo dục 2019. Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh 

hoạt sau bao nhiêu năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác 

không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ.  

A. 04 năm 

B. 03 năm 

C. 01 năm 

D. 02 năm 

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục?

 
A. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài thành lập 

D. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài 

Câu 9: Trong điều 18( mục 2 nghĩa vụ của viên chứC. trong luật viên chức quy định: Nghĩa vụ của viên 

chức quản lý gồm mấy nghĩa vụ?  

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Đối tượng nào được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy 

định?  

A. Trẻ em mầm non 04 tuổi không ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng 

sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo 

B. Học sinh trung học cơ sở; trẻ em mầm non 05 tuổi không ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, 

C. Tất cả phương án 

D. Trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, nhà khoa 



học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo 

dục và khoa học của Việt Nam, có bằng tiến sĩ, được cơ sở giáo dục đại học phong tặng danh hiệu?

 
A. Nhà giáo nhân dân danh dự 

B. Nhà giáo ưu tú danh dự 

C. Tiến sĩ danh dự 

D. Giáo sư danh dự 

Câu 12: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Đối với học 

sinh do hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến trường, theo học ở cơ sở khác trên địa bàn, học sinh 

ở nước ngoài về nước, Ai là người tổ chức đánh giá theo quy định và xác nhận hoàn thành chương trình 

tiểu học nếu học sinh đạt yêu cầu?  

A. trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

B. giám đốc trung tâm học tập cộng đồng 

C. tất cả phương án 

D. hiệu trưởng trường tiểu học 

Câu 13: Theo Luật giáo dục 2019. Nhiệm vụ “Thực hiện xóa mù chữ cho người trong độ tuổi theo quy 

định của pháp luật” là nhiệm vụ của?  

A. Nhiệm vụ của giáo dục nghề nghiệp 

B. Nhiệm vụ của giáo dục đại học 

C. Nhiệm vụ của giáo dục phổ thông 

D. Nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên 

Câu 14: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Hồ sơ quản lý 

hoạt động giáo dục. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

quản lý, dạy học được sử dụng hồ sơ nào thay thế hồ sơ giấy đảm bảo yêu cầu của công tác lưu trữ và có 

giá trị như hồ sơ giấy?  

A. File văn bản 

B. Giáo án điện tử 

C. Hồ sơ điện tử 

D. File excel 

Câu 15: Luật Giáo dục 2019. Trượt tốt nghiệp THPT được?  

A. Cấp giấy chứng nhận học xong lớp 12 

B. Giấy Xác nhận hoàn thành chương trình 

C. Tất cả các phương án 

D. Cấp giấy bảo lưu kết quả học tập 12 năm 

Câu 16: Điều 42 Phân loại đánh giá viên chức quy định: Hằng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên 

chức được phân thành mấy loại?  

a. 3 

b. 4 

c. 5 

d. 6 

Câu 17: Nội dung ở phương án nào sau đây không phải là nội dung đánh giá của Viên chức không quản 

lý?  



A. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

B. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp 

C. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện 

quy tắc ứng xử của viên chức 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức 

danh giáo sư, phó giáo sư?  

A. Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo 

D. Chủ tịch nước 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Nội dung nào của giáo dục phổ thông thông nào được lấy ý kiến rộng 

rãi các tổ chức, cá nhân và thực nghiệm trước khi ban hành; được công bố công khai sau khi ban hành?

 
A. Nội dung giáo dục phổ thông 

B. Mục tiêu giáo dục phổ thông 

C. Phương pháp giáo dục phổ thông 

D. Chương trình giáo dục phổ thông 

Câu 20: Điều 48 cơ quan quy định quản lí viên chức là?  

a. Bộ giáo dục và đào tạo 

b. đơn vị sự nghiệp công lập 

c. Chính phủ 

d. Nhà nước 

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây thuộc về yêu cầu phương pháp giáo dục?

 
A. Giáo dục phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học 

B. Tất cả các phương án 

C. Giáo dục phải coi trọng giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức công dân; kế thừa và phát 

huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại 

D. Giáo dục phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào 

tạo 

Câu 22: Điều 21 trong chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Nguyên tắc 

tuyển dụng gồm mấy nguyên tắc:  

A. 5 

B. 6 

C. 4 

D. 8 

Câu 23: Điều 36: Biệt phái viên chức có mấy khoản  

A. 4 khoản 

B. 5 khoản 

C. 6 khoản 

D. 7 khoản. 


